
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THANH HOA

0110848265

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, chứng khoán và 
hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

7020(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

5. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Uỷ thác xuất nhập khẩu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Uỷ thác mua bán hàng hóa

8299

7. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ thuốc lá ngoại)

4711

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 
THANH HOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH HOA INTERNATIONAL 
INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH HOA INTERNATIONAL INVESTMENT 
CONSULTANCY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988576089
Email: lsngocthanh@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Giao nhận hàng hóa

5229

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

18. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

19. Phá dỡ 4311

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410

23. Bán buôn đồ uống 4633

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

30. Bán buôn tổng hợp
(Trừ dược phẩm và các loại Nhà nước cấm)

4690

31. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

32. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

33. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

34. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

36. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

37. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ hoạt động đấu giá)

4719

38. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

39. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRỊNH 
NGỌC 
THÀNH

Việt 
Nam

Thôn Quyết Tiến, Xã 
Vân Côn, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 20,000 038085011246

2TRỊNH THỊ 
DOANH

Việt 
Nam

TDP số 1, Thị Trấn 
Đình Cả, Huyện Võ 
Nhai, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

200.000.000 40,000 038191048035

40. Xây dựng nhà để ở 4101

41. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu, súng, đạn, tem và 
tiền kim khí)

4773

43. Xây dựng nhà không để ở 4102

44. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

45. Xây dựng công trình đường sắt 4211

46. In ấn
(Trừ loại nhà nước cấm)

1811

47. Xây dựng công trình đường bộ 4212

48. Xây dựng công trình công ích khác 4229

49. Dịch vụ liên quan đến in 1812

50. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

51. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

52. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

53. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

54. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

55. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản (Trừ hoạt động 
đấu giá)

6820

56. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038190010002
Ngày cấp: Nơi cấp:
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Địa chỉ liên lạc: Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
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Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HOA Nữ
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